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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN.
1. Thông tin  chung:
- Tên học phần: SẢN PHẨM LỌC – HÓA DẦU


   PETROLEUM AND PETROCHEMICAL PRODUCTS


- Số tín chỉ:    03

- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3, ngành Kỹ thuật Hóa dầu
- Loại học phần:  bắt buộc

- Phân bố thời gian: (30 tuần cho 2 học kỳ)


- Lên lớp:                                  72 tiết



+ Lý thuyết:                  60 tiết


 
+ Báo cáo chuyên đề:    12 tiết


- Thực hành thí nghiệm:           60 tiết

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần trình bày về Các sản phẩm lọc dầu, hóa dầu (công nghệ sản xuất, đặc điểm và tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu, những vấn đề liên quan khi sử dụng sản phẩm.

Các sản phẩm lọc dầu bao gồm: Khí và khí hóa lỏng, Xăng máy bay, xăng ô tô, nhiên liệu phản lực, dầu hỏa dân dụng, nhiên liệu điezen, nhiên liệu đốt lò, nhựa đường, dầu nhờn các loại (dầu nhờn động cơ, dầu nhờn tuốc bin, dầu nhờn công nghiệp, dầu nhờn biến thế, dầu máy lạnh, mỡ bôi trơn, parafin, sáp, nến).


Học phần trình bày về các đối tượng sử dụng các sản phẩm lọc dầu, tính quan trọng của mỗi chỉ tiêu chất lượng, những tiêu chuẩn bắt buộc đối với các sản phẩm và cách xác định chất lượng của sản phẩm lọc dầu.

Các sản phẩm hóa dầu: Rất đa dạng, có mặt khắp nơi trong đời sống hiện đại.Học phần này chỉ đề cập một số sản phẩm hóa dầu quan trọng, kết quả từ các quá trình hóa học như: oxy hóa, ni tơ hóa, halogen hóa, polyme hóa…

Các sản phẩm hóa dầu từ các loại nguyên liệu có nguồn gốc tách được từ dầu mỏ (nhóm hydrocacbon parafin, từ nhóm hydrocacbon thơm benzen, toluen, xylen (B.T.X), từ các olefin (etylen, propylen, butylen…) sau các quá trình chế biến dầu. Từ các nguyên liệu này qua các công nghệ hóa học cho ta các dẫn xuất của chúng, từ các dẫn xuất qua các phương pháp khác nhau lại tạo ra muôn vàn loại sản phẩm. Những sản phẩm hóa dầu gặp nhiều nhất trong đới sống: Xơ, sợi hóa học, chất dẻo (plastic), phẩm mầu, thuốc nổ, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất tẩy rửa…..


Học phần cũng giới thiệu tình hình sử dụng và sản suất một số sản phẩm hóa dầu quan trọng (Nhựa, nhà máy xơ sợi Đình vũ Hải phòng, Nhà máy đạm Phú mỹ , đạm Cà mâu..)
3. Chuẩn đầu ra của HP.

3.1. Chuẩn chung.

Trang bị cho sinh viên kiến thức về tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và ứng dụng thực tế của các loại sản phẩm lọc dầu, hóa dầu.Biết thực hành công việc phân tích kiểm tra chất lượng của các sản phẩm lọc hóa dầu.
3.2. Chuẩn cụ thể.

a) Kiến thức

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các sản phẩm từ quá trình lọc dầu, hóa dầu (giới thiệu chung, thành phần, tính chất, đặc điểm, chỉ tiêu chất lương sản phẩm và những vấn đề liên quan đến đối tượng sử dụng sản phẩm.,).Giới thiệu tóm tắt công nghệ sản xuất các sản phẩm lọc hóa dầu, phân biệt rõ sản phẩm lọc dầu, hóa dầu.Sinh viên nắm vững được kiến thức về:
- Sản phẩm lọc dầu phi nhiên liệu (Các loại dung môi hữu cơ, các loại dầu nhờn, mỡ bôi trơn, sáp parafin, nhựa đường)

- Sản phẩm lọc dầu làm nhiên liệu:khí nhiên liệu, khí dầu hóa lỏng LPG, khí nén, xăng máy bay, xăng ô tô, nhiên liệu máy bay phản lực, Dầu hỏa, nhiên liệu điezen(DO), nhiên liệu đốt lò công nghiệp (FO), 
- Sự đa dạng của các sản phẩm hóa dầu từ khí, từ dầu.Những sản phẩm hóa dầu quan trọng đang sản xuất trong thực tế ứng dụng trong đời sống xã hội.Thực tế ở Việt nam.
b) Kỹ năng

Qua học tập trên lớp, hội thảo chuyên đề và thực tập, thực hành trong phòng thí nghiệm sinh viên nắm vững kiến thức, có cơ hội và khả năng giao tiếp, tự tìm hiểu vấn đề qua các thông tin, tài liệu chuyên ngành, làm quen với công việc thực hành phòng thí nghiệm phân tích chất lượng các sản phẩm dầu mỏ. Biết đánh giá chất lượng sản phẩm lọc hóa dầu.
c) Thái độ

Làm cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về lĩnh vực sản xuất, tính chất cơ bản và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm lọc hóa dầu. Ứng dụng những kiến thức học được vào giải quyết các việc liên quan đến sản phẩm dầu khí trong đời sống xã hội.
4. Học liệu.

- Tài liệu bắt buộc: 
[1]. Trương Đình Hợi. Bài giảng điện tử, Gíao trình Sản phẩm lọc-hóa dầu, Trường ĐHDK Việt nam, 2014
- Tài liệu tham khảo :
[2]. Jean-Pierre WAUQUIER. Petrole brut, Produits Petroliers.Publication de L’Institut Français du Petrol, 1994
[3]. Rădulescu.G.A.Fabricarea Produselor Petroliere. Proprietăti si Utilizări, Editura Tehnică,1970.
[4]. Nicolae Ionnesi & Mihai Conrad (Trương Đình Hợi & Nghuyễn thị Hồng Vân biên dịch), Hướng dẫn kỹ thuật viên phòng thí nghiệm phân tích dầu mỏ và sản phẩm dầu,Trung tâm Nghiên cứu &Phát triển chế biến dầu khí, 2006.

[5]. Annual Book of ASTM Standards (Parts 23, 24, 25 and 47).
- Tài liệu khác:

[6]. Raffinage-Petrochimie-Chimie-Ingenierie. ENSPM Formation Industrie, 1993.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập.

a) Kiểm tra - đánh giá quá trình :   30%

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, ghi chép đầy đủ) các kiểm tra đột xuất, 

 - Báo cáo chuyên đề
- Thí nghiệm ;
b) Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ :     20%

- Hình thức thi : trắc nghiệm


- Thời lượng : 60 phút


- Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

c)  Thi cuối kỳ:                          50%


- Hình thức thi : Bài viết tự luận

- Thời lượng : 120 phút


- Sinh viên không được tham khảo tài liệu.
6. Yêu cầu đối với học phần


Điều kiện dự thi kết thúc học phần : Sinh viên phải tham dự trên 80% số tiết của học phần.Để tích lũy kiên thức, kỹ năng theo yêu cầu từng bài học, sinh viên áp dụng phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ mà Trường đã ban hành để thực hiện tất cả các nhiệm vụ đối với từng giờ học như sau :


- Trước khi đến lớp : ôn bài, nghiên cứu những nội dung chưa rõ, chuẩn bị câu hỏi để trao đổi trên lớp,tìm hiểu nội dung bài mới.


- Trong giờ học : Ghi chép những kiến thức cốt lõi, các yêu cầu của bài học và tham gia trao đổi thảo luận.


- Tự học, tự nghiên cứu : Sinh viên chủ động tìm, đọc, ghi chép những tài liệu liên quan, tìm hiểu nội dung bài học theo yêu cầu trong Nội dung chi tiết  của học phần tương ứng với từng tuần, từng chương hoặc theo nhiệm vụ được giáo viên giao.Lựa chọn chủ đề và phác tảo nội dung báo cáo chuyên đề.


- Về thực hiện báo cáo chuyên đề(BCCĐ)


+ Chọn chủ đề : Sinh viên chủ động trao đổi với  giáo viên chọn chủ đề, lập nhóm (khoảng 5-6 sinh viên/nhóm), lớp trưởng nộp danh sách cho giáo viên để điều chỉnh, chấp thuận trước từ tuần thứ 8.Sau thời điểm này giáo viên sẽ phân chủ đề cho các sinh viên còn lại.


+ Nội dung báo cáo phải đảm bảo 3 phần : Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận vấn đề.Viết báo cáo bằng Word (theo mẫu) và chuẩn bị trình bày bằng Powerpoint trong vòng 10-15 phút.Trong quá trình báo cáo, sinh viên theo dõi,đối thoại, tranh luận,phản biện và góp ý những vấn đề đã trình bày của nhóm mình và của nhóm khác.


+ Các nhóm hiệu chỉnh báo cáo theo góp ý và nộp lại cho giáo viên chấm và tập hợp đưa lên mạng.Tất cả các báo cáo và slide trình bày sẽ được trao đổi qua hệ thống E-learning của PVU(không in ra giấy) theo đúng tiến độ yêu cầu.


+ Tiêu chí chấm điểm : Hình thức và nội dung  của báo cáo chuyên đề (cả báo cáo hiệu chỉnh), phương pháp trình bày, khả năng ứng xử trước các tình huống và trả lời câu hỏi của  sinh viên, giáo viên.
Phần Thí nghiệm :

Phần thí nghiệm rất quan trọng trong học phần này. Qua thực hành thí nghiệm phân tích, xác định các tính chất của các sản phẩm lọc dầu. Qua chương trình thí nghiệm sinh viên tiế xúc với các loại sản phẩm được yêu cầu kiểm tra chất lượng, biết được thực tế  và yêu cầu chất lượng của sản phẩm lọc dầu. 


Trường hợp nhà trường có phòng thí nghiệm : quá trình học tập sẽ phân thời gian làm ở phòng thí nghiệm của trường theo thời khóa biểu xen kẽ học lý thuyết và thực hành trong phòng thí nghiệm.


Trường hợp Trường không có phòng thí nghiệm : Trường cần có sự liên kết đào tạo với Viện dầu khí, Trung tâm Pvpro có phòng thí nghiệm hoàn chỉnh, được Tập đoàn dầu khí trang bị đầy đủ, hiện đại. Trường hợp này thì bố trí cho sinh viên đến Pvpro đào tạo theo chương trình thí nghiệm (tối thiểu 60 tiết).

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy-học 

	Thời

gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học

(Tổng số tiết học cho mỗi cột)
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc học phần

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN, TH, TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
	SẢN PHẨM LỌC DẦU

Chương 1. Nhiên liệu.

1.1. Khí hóa lỏng

1.2. Xăng cho ô tô xe máy

1.3. Xăng máy bay

1.4. Các phụ gia cho xăng

1.5. Nhiên liệu lỏng cho tuốcbin khí

    1.5.1. Nhiên liệu cho tuốcbin của máy bay phản lực.

    1.5.2. Nhiên liệu cho tuốcbin khí trong công nghiệp và vận tải

1.6. Dầu hỏa

    1.6.1. Dầu hỏa thắp sáng, nội trợ.

    1.6.2. Dầu hỏa cho máy kéo.

1.7. Nhiên liệu cho động cơ điezen

1.8.Nhiên liệu đốt lò

1.9.Sản phẩm nhà máy lọc dầu Dung Quất,

1.10.Sản phẩm nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Tĩnh Gia Thanh hóa)
	30
	0
	08
	40


	PPGD:

-Thuyết trình

-Chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

Đọc[1],

Tham khảo:[2],

-Tự tìm hiểu qua tham khảo tài liệu, đặt câu hỏi, thắc mắc…trong khi lên lớp cho giáo viên cùng sinh viên trao đổi, thảo luận giải quyết thắc mắc.
	Sinh viên sẽ:

-Hiểu biết về tính năng, tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm lọc dầu
-Phân biệt sản phẩm nhiên liệu.

-Phân biệt sản phẩm lọc dầu, hóa dầu

-Phương pháp, công nghệ sản xuất các sản phẩm lọc dầu.



	Tuần

16,17,


	Chương 2-Sản phẩm phi nhiên liệu.

2.1.Dung môi dầu mỏ

    2.1.1.Dung môi pha sơn

    2.1.2.Dung môi trích ly

    2.1.3.Dung môi cho công nghiệp chế biến cao su

    2.1.4. Dung môi tẩy rửa.
	04

	0
	0
	0


	PPGD:

-Thuyết trình

-Chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

Đọc[1],

Tham khảo:[2], 
	Sinh viên sẽ:

-Hiểu biết về tính năng, tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm lọc dầu phi nhiên liệu.

-Hiểu biết về các loại dung môi hữu cơ

 -Phương pháp, công nghệ sản xuất các sản phẩm dung môi hữu cơ

	Tuần

18,19
	2.2. Dầu nhờn.

2.2.1. Loại dầu nhờn, thành phần, tính chất.

2.2.2.Phụ gia và chất thêm cho dầu nhờn

2.2.3.Dầu nhờn động cơ

2.2.4.Dầu nhờn bôi trơn chuyển động

2.2.5.Dầu nhờn tuốc bin

2.2.6.Dầu nhờn cho tuốc bin máy bay phản lực

2.2.7.Dầu nhờn thủy lực

2.2.8.Dầu nhờn cách điện (cho biến thế)

2.2.9.Dầu nhờn trắng

2.2.10.Dầu nhờn cho máy lạnh

2.2.11.Các loại dầu nhờn khác.

2.3.Bitum(nhựa đường)

2.3.1.Thành phần và tính chất

2.3.2.Bitum lỏng

2.3.3.Bitum nhũ tương

2.4. Parafin và sáp

2.5. Vazơlin

2.6. Mỡ nhờn.

2.6.1. Thành phần, cấu trúc và tính chất

2.6.2. Sản xuất mỡ nhờn

2.6.3. Mỡ nhờn gốc sà phòng

2.6.4. Mỡ nhờn có các tác nhân khác

Kiểm tra giữa kỳ

Hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm

Thời lượng : 60 phút
	06
	0
	0
	10
	PPGD:

-Thuyết trình

-Chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

Đọc[1],

Tham khảo:[2],
	-Hiểu biết các loại dầu nhờn , mỡ bôi trơn, sáp, parafin, nhựa đường.
-Phương pháp, công nghệ sản xuất các loại dầu, mỡ bôi trơn, dầu cách điện, dầu thủy lực, nhựa đường.



	Tuần 

20, 21, 22,23, 24
	SẢN PHẨM HÓA DẦU.

Chương 3. 

3.1. Sản phẩm từ quá trình phân hủy nhiệt.

3.1.1.Axêtilen

3.1.2.Muội than (mồ hóng)

3.2.Sản phẩm từ quá trình oxy hóa

3.2.1.Phormaldehyd

3.2.2.Axit béo

3.2.3.Etylen oxyt

3.2.4.Axit terephtalic

3.2.5.Rượu (C2-C4)

3.2.Sản phẩm hóa dầu từ các olefin.

3.2.1. Sản xuất các olefin

3.2.2.Sản xuất chất dẻo plastic

   3.2.2.1.Polyetylen (PE)

   3.2.2.2.Polypropylen (PP)

   3.2.2.3.Polyvinylclor(PVC)

   3.2.2.4. Polybutadien (cao su tổng hợp)

3.3. Sản phẩm hóa dầu từ yhrocacbon thơm: Benzen, Toluen,Xylen(B.T.X)

3.3.1. Xơ, sợi tổng hợp

3.3.2. Chất nổ

3.3.3. Chất dẻo(plastic)

3.3.4. Sơn, keo, phẩm mầu, mỹ phẩm…

3.4.Sản phẩm cao phân tử

3.5.Sản phẩm

 trùng ngưng(polycondensare)

3.6.Phân đạm (ure) 
	10
	0
	04
	10
	PPGD:

-Thuyết trình

-Chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

Đọc[1],

Tham khảo:[2], 
	-Hiểu biết tính đa dạng của các sản phẩm hóa dầu trong đời sống xã hội.
-Hiểu được nguồn gốc các sản phẩm hóa dầu sản suất được qua các quá trình hóa học khác nhau như nhiệt phân, oxy hóa, nitơ hóa, halogen hóa, polyme hóa…

-Những sản phẩm hóa dầu từ hydrocacbon olefin

-Sản phẩm hóa dầu từ hydrocacbon aromat (Benzen,Toluen, Xylen) 

	Tuần 25, 26, 27.
	Thực hành thí nghiệm

1. Kiểm tra chất lượng khí, Khí hóa lỏng

-Phân tích thành phần khí (PPXắc ký)

-Đo áp suất hơi bão hòa của LDG

-Đo tỷ trọng của LPG

2. Kiểm tra chất lượng Xăng các loại.

- Chưng cất ASTM  D86

- Trị số ốc tan, (RON)

- Ăn mòn tấm đồng

- Hàm lượng lưu huỳnh

- Áp suất hơi (Reid)

- Hàm lượng benzen

- Tỷ trọng

3. Chất lượng nhiên liệu phản lực.

-Thành phần cất ASTM D86

-Điểm kết tinh

-Tỷ trọng

-Nhiệt trị

-Chiều cao ngọn lửa không khói

-Hàm lượng nước

4. Kiểm tra chất lượng nhiên liệu diezen

- Thành phần chưng cất ASTM D86

- Trị số xêtan

- Độ nhớt

-Tỷ trọng

-Hàm lượng lưu huỳnh

-Hàm lượng nước và tạp chất

-Hàm lượng tro

-Nhiệt độ chớp cháy

-Cặn cacbon (ASTM D189)

5. Kiểm tra chất lượng dầu FO.

-Hàm lượng nước

-Lượng tạp chất cơ học

-Tỷ trọng

-Độ tro

-Nhiệt độ chớp cháy cốc kín

-Nhiệt trị

-Nhiệt độ đông đặc

-Độ nhớt động học

-Hàm lượng lưu huỳnh

-Cặn cacbon Conradson

6. Kiểm tra chất lượng dầu nhờn
-Xác định độ nhớt

-Xác định chỉ số nhớt

-Xác định nhiệt độ đông đặc

-Xác định độ ổn định oxy hóa.

7. Kiểm tra chất lượng mỡ bôi trơn
-Độ tách dầu

-Độ lún kim

-Độ chảy mèm

8. Kiểm tra chất lượng Bitum
-Xác định độ xuyên kim

-Xác định độ dãn dài

-Xác định độ chảy mềm.
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	PPGD:

-Gíao viên liên hệ với phòng thí nghiệm, lên lịch, thời khóa biểu và phân nhóm SV thực hành thí nghiệm.
-Cùng nhân viên, chuyên gia của phòng thí nghiệm hướng dẫn SV thực hành các thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Yêu cầu SV:

Đọc[1],

Tham khảo:[2], Đọc [1], 

Tham khảo :[4],

[5],[6]

- Phải thực hành các thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu chất lượng cho từng sản phẩm.
	-Biết được các phương pháp phân tích đánh giá chất lượng các sản phẩm lọc hóa dầu
-Biết thực hiện phân tích cho kết quả có mức tin cậy, 

-Biết tìm tài liệu hướng dẫn phân tích tiêu chuẩn đối với chất lượng các sản phẩm dầu mỏ.

	Tuần 

28,29
	Thăm nhà máy Đạm Phú mỹ

Thăm quan thực tập nhà máy Xơ, sợi Đình vũ Hải phòng
	
	
	
	
	
	

	Tuần 30 

 
	Thi kết thúc học phần

-Thời lượng: 120 phút

-Hình thức thi:Thi viết tự luận theo đề giáo viên cho,

-Không được mang theo tài liệu.
	
	
	
	
	-GV ra đề thi:

-Cho tiêu chí đánh giá kết quả bài thi dựa trên kiến thức SV thu được qua HP


	SV đạt chuẩn đầu ra như đã nêu  trong ĐCCT.


8. Thông tin về giảng viên:
- Phần thực hành phòng thí nghiệm: do Giảng viên và nhóm giáo viên của trường, cán bộ của phòng thí nghiệp thực hiện.

-Tác giả biên soạn giáo trình (học phần): Trương Đình Hợi, TS, Nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu&Phát triển chế biến dầu khí

- Cơ quan: Hội dầu khí Việt nam

- Địa chỉ: Số 1 Lô C2, cư xá 307, Phường 25, Quận Bình thạnh, TP.Hồ Chí Minh.ĐT: 090 380 5363,

- Email: truongdhoi@yahoo.com
· Hướng nghiên cứu chính: Công nghệ lọc hóa dầu.

Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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15

